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UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số: 41/ 2000/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày 24  tháng 7 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về ban hành qui chế hoạt động của Ban chỉ đạo bảo vệ 

hệ thống truyền tải và phân phối điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 54/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp;

- Căn cứ Chỉ thị số 110/TTg ngày 24/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ;

- Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo hệ thống truyền tải và phân phối điện tỉnh Quảng Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này "Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo bảo vệ hệ thống truyền tải và phân phối điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay cho Quyết định số 1902/QĐ-UB, ngày 30/9/1997 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế bảo vệ hệ thống tải điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị; các thành viên BCĐ bảo vệ hệ thống truyền tải và phân phối điện tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều3.

- TTHĐ, UBND tỉnh.

- VPTU.

- CPVP.

- Các phòng CV.

- Lưu VT, KTN(K), NC.
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QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO BẢO VỆ HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI 

VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM.

( Ban hành theo Quyết định số: 41/ 2000/QĐ-UB, ngày 24 tháng 7 năm 2000 

của UBND tỉnh Quảng Nam )

....................................................

Chương I

NHỮNG QUI  ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Ban chỉ đạo bảo vệ hệ thống truyền tải và phân phối điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác bảo vệ hệ thống truyền tải và phân phối điện ( dưới đây viết tắt là HTTT&PPĐ ) trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

 - Hệ thống truyền tải điện cao thế: 110KV, 220 KV, 500 KV.

 - Hệ thống phân phối trung thế 15 KV, 22KV, 35KV và hạ thế.

Điều 2: Ban chỉ đạo bảo vệ HTTT&PPĐ tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại điều II, Quyết định số 2762/QĐ-UB, ngày 13/9/1999 của UBND tỉnh. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm dưới sự chỉ đạo, điều hành chung của Trưởng Ban. Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ HTTT &PPĐ theo quy định tại chương II Quy chế này.

Điều 3: Ban chỉ đạo định kỳ 6 tháng họp một lần, khi cần thiết có thể họp bất thường để triển khai công việc. Ban chỉ đạo được trưng dụng cán bộ chuyên môn thuộc quyền quản lý để lập tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình bảo vệ và xử lý các vi phạm về an toàn HTTT&PPĐ trên địa bàn tỉnh. 

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

CỦA TỪNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
Điều 4: Công an tỉnh là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo, có nhiệm vụ:
+ Chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp tình hình để báo cáo Ban chỉ đạo và giúp Ban chỉ đạo lập báo cáo kết quả hoạt động hàng quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất khi cần thiết về tình hình bảo vệ, vận hành an toàn HTTT&PPĐ và kết quả hoạt động của Ban về UBND tỉnh; đề xuất khen thưởng kịp thời đối với tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ an toàn HTTT&PPĐ; đồng thời chịu trách nhiệm phối hợp cùng các ngành có liên quan chuẩn bị các điều kiện về phương tiện, kinh phí phục vụ cho các hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ công tác bảo vệ HTTT&PPĐ tỉnh.

+ Chịu trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng trong ngành tổ chức nắm chắc tình hình trật tự, đề ra các biện pháp phòng ngừa và điều tra truy xét, xử lý nghiêm minh các trường xâm phạm an toàn HTTT&PPĐ; hướng dẫn nghiệp vụ cho các lực lượng bảo vệ; chỉ đạo thực hiện quy chế 3176/EVN/TC1 ngày 26/9/1995 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và Tổng cục I, Bộ Nội vụ       ( nay là Bộ Công an ), cũng như Quy chế số 2240/ĐL3/ĐQna, ngày 08/12/1998 giữa Điện lực Quảng Nam và Công an tỉnh Quảng Nam.

+ Chủ trì tạo sự phối hợp các thành viên trong Ban chỉ đạo với các ngành hữu quan có liên quan cùng tham gia các biện pháp phục vụ công tác bảo vệ an toàn HTTT&PPĐ trên địa bàn tỉnh.

Điều 5: Công ty Truyền tải điện II ( Phó Ban chỉ đạo ) có trách nhiệm:

+ Với tư cách là cơ quan chủ quản, phải có trách nhiệm chính trong việc bảo vệ và vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện cao thế.

+ Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã và các ngành chức năng liên quan của tỉnh thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn HTTT&PPĐ.

Điều 6: Điện lực Quảng Nam ( Phó Ban chỉ đạo ) có nhiệm vụ:

+ Với tư cách là cơ quan chủ quản, phải có trách nhiệm chính trong việc bảo vệ và vận hành an toàn hệ thống phân phối điện trung thế và trạm biến áp thuộc tài sản của Điện lực.

+ Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã và các ngành chức năng liên quan của tỉnh thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn HTTT&PPĐ.

Điều 7: Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo:

7.1- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng phương án tác chiến để phối hợp giải quyết các tình huống xấu do địch và các tổ chức phản động có vũ trang xâm phạm đến sự an toàn của HTTT&PPĐ, chỉ đạo các lực lượng quân sự địa phương xây dựng tuyến an ninh quốc phòng, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Công ty truyền tải điện II, Điện lực Quảng Nam và các ngành chức năng liên quan, hỗ trợ tích cực cho chính quyền địa phương nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ HTTT&PPĐ.

7.2- Sở Công nghiệp tỉnh có nhiệm vụ:

+ Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về điện, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh về quản lý điện và giá bán điện nông thôn theo quyết định số 689/1998/QĐ-UB, ngày 22/4/1998 của UBND tỉnh góp phần tăng cường mối liên minh công nông và bảo đảm an ninh nông thôn. 

+ Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo và trực tiếp phối hợp cùng các ngành, các cấp triển khai thực hiện tốt Nghị định số 54/1999/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. 

+ Phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tổ chức tập huấn sát hạch cấp thẻ an toàn cho công nhân quản lý, vận hành lưới điện và  kiểm tra an toàn vận hành lưới điện.

+ Phối hợp với Công an tỉnh cung cấp những tài liệu và thông tin cần thiết trong lĩnh vực bảo vệ an toàn HTTT&PPĐ cho ngành Giáo dục & Đào tạo để nghiên cứu lồng vào chương trình giáo dục công dân; cho các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh để thông tin, tuyên truyền.

7.3- Sở Giáo dục & Đào tạo chịu trách nhiệm:

+ Xây dựng nội dung giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của HTTT&PPĐ và trách nhiệm của công dân đối với việc bảo vệ HTTT&PPĐ, đưa vào chương trình ngoại khoá trong nhà trường.

+ Tổ chức phát động phong trào thi đua trong các trường học nhằm phát huy tối đa các lực lượng học sinh tham gia bảo vệ HTTT&PPĐ trên địa bàn tỉnh.

7.4- Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Nam dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền các quy định hiện hành của Nhà nước về bảo vệ HTTT&PPĐ; đồng thời tích cực bám sát cơ sở để thông tin gương người tốt, việc tốt cũng như các hiện tượng tiêu cực xâm phạm đến an toàn HTTT&PPĐ để tuyên truyền vận động, khuyến khích quần chúng tham gia công tác bảo vệ an toàn HTTT&PPĐ.

7.5- UBND các huyện, thị xã có nhiệm vụ:

+ Thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ HTTT&PPĐ cấp huyện, thị để thực hiện công tác bảo vệ HTTT&PPĐ trên địa phương mình. Chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ và vận hành an toàn hệ thống lưới trung thế và trạm biến áp thuộc tài sản của địa phương.

+ Chỉ đạo các ngành, các cấp trực thuộc thực hiện tốt công tác bảo vệ HTTT&PPĐ. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ HTTT&PPĐ cho mọi người biết và thực hiện.

+ Chỉ đạo triển khai việc giải toả hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn theo Nghị định 54/1999/NĐ-CP, ngày 8/7/1999; khi phát hiện lưới điện bị xâm phạm, phá hoại, bị cháy, bị sự cố nghiêm trọng do thiên tai hoặc nguyên nhân khác thì phải cấp báo và phối hợp cùng với đơn vị quản lý công trình lưới điện khẩn trương khắc phục để hạn chế thiệt hại và đưa công trình vào sử dụng, nếu có dấu hiệu phá hoại lưới điện phải chỉ đạo cho Công an và Quân sự địa phương tổ chức điều tra ngay và báo cáo kịp thời cho Trưởng Ban chỉ đạo HTTT&PPĐ tỉnh.

Chương III

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CÔNGTÁC

Điều 8: Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ công tác bảo vệ HTTT&PPĐ tỉnh được cấp từ các nguồn sau:

- Nguồn kinh phí chi thường xuyên của Công ty Truyền tải điện II và đóng góp của Điện lực Quảng Nam phục vụ cho công tác bảo vệ HTTT&PPĐ hàng năm.

- Nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

Điều 9 : Công an tỉnh chịu trách nhiệm lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ công tác bảo vệ HTTT&PPĐ tỉnh gửi Sở Tài chính - Vật giá để cân đối đưa vào kế hoạch hỗ trợ hàng năm.

Điều 10 : Chi phí hoạt động của Ban chỉ đạo bảo vệ HTTT&PPĐ huyện, thị xã do ngân sách huyện, thị xã chi. 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Các thành viên Ban chỉ đạo cụ thể hoá các nhiệm vụ được giao và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả. 

Quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung; các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã báo cáo kịp thời bằng văn bản gửi về Công an tỉnh tổng hợp để trình UBND tỉnh xem xét giải quyết./.
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